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KH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: Quê hương đất nước - Bác Hồ - Trường tiểu học
Thời gian trong 4 tuần từ tuần 32 đến tuần 35 
(Từ ngày 21/ 04 / 2025 đến 16/ 05/ 2025)
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động

	                              LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	MT 11. Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:
+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 
	KNS: 
+ Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ.
	Hoạt động học:
KNS: 
+ Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ.


	MT 15. Trẻ kiểm soát được vận động:
- Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (Đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Thể dục:
+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
· + Chạy chậm khoảng 100- 120m.
 
	Hoạt động học:
Thể dục:
+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
 + Chạy chậm khoảng 100- 120m

	MT16. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động
- Bắt và ném bóng với người đối diện ( khoảng cách 4 m). 
	· Thể dục:
· + Bắt và ném bóng với người đối diện
· + Đập bắt bóng tại chỗ
	Hoạt động học: 
Thể dục:
+ Bắt và ném bóng với người đối diện
+ Đập bắt bóng tại chỗ

	MT 20. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút 
	+ Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút 
	Hoạt động ở mọi lúc mọi nơi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 27. Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	+ HĐ Trò chuyện sáng PP Unis chủ đề: Bé thích đồ dùng học tập nào?
	Hoạt động học:
+ HĐ Trò chuyện sáng PP Unis chủ đề: Bé thích đồ dùng học tập nào?

	MT 39. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	Toán:
-  Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau. 
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Hoạt động học: 
Toán:
-  Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau. 
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	MT 51. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội:
ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ kính yêu
	KPXH:
- Bác Hồ kính yêu
	Hoạt động học: 
KPXH: Bác Hồ kính yêu

	MT 52. Trẻ kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	KPXH: 
- Diễn Đồng quê em

	Hoạt động học: 
KPXH:   
- Diễn Đồng quê em
Hoạt động ở mọi lúc mọi nơi: trong tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ: Biển đảo việt nam

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…
	Thơ:
- Ảnh bác
- Bé vào lớp 1
- Làng em buổi sáng
	Hoạt động học:
Thơ:
- Ảnh bác
- Thơ Bé vào lớp 1
- Làng em buổi sáng

	MT71. Trẻ nhận dạng các chữ cái s,x,r,v trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
	- Làm quen chữ cái: s, x
- Làm quen chữ cái: v, r

	Hoạt động học:
- Làm quen chữ cái: s, x
- Làm quen chữ cái: v, r
Hoạt động chơi:
Góc KH- Toán: Trò chơi chữ cái: s, x; v, r

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Chữ ở các biểu bảng, góc học tập, 
trên các mảng tường,  sách báo..... 
	Tham gia hoạt động ở mọi lúc mọi nơi trong ngày của trẻ


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 89. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)
	Kính yêu Bác Hồ được thể hiện qua hành động, qua  các hoạt động hàng ngày.
	Hoạt động ở mọi lúc mọi nơi: trong tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ:

	MT91. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trẻ hoạt động trong tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, bản nhạc;  
	Nghe hát:
- Diễn Đồng Quê mình
- Ai yêu... Hồ Chí Minh
- Em yêu trường em 
	Hoạt động học:
Nghe hát:
- Diễn Đồng Quê mình
- Ai yêu... Hồ Chí Minh
- Em yêu trường em

	MT 108.  Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ 
	Dạy hát:
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 
	Hoạt động học:
Dạy hát: 
- Quê hương tươi đẹp

	MT 109. Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 
	- MMH: Tạm biệt búp bê
- Biểu diễn VNCCĐ: Quê hương tươi đẹp, Nhớ ơn bác. Đêm... gặp bác Hồ, Cháu... mầm non, Thơ: Ảnh bác (TT) 
NH: Ai yêu.... Hồ Chí Minh
TCÂN: Tai ai tinh, Nhảy theo nhạc.
	Hoạt động học:
Dạy vận động
- MMH: Tạm biệt búp bê
- Biểu diễn VNCCĐ: Quê hương tươi đẹp, Nhớ ơn bác. Đêm... gặp bác Hồ, Cháu... mầm non, Thơ: Ảnh bác (TT)
NH: Ai yêu.... Hồ Chí Minh
TCÂN: Tai ai tinh, Nhảy theo nhạc 

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Tạo hình:
- Vẽ vườn hoa bên lăng bác (ĐT)
- Vẽ tô màu trường tiểu học
	Hoạt động học:
Tạo hình:
- Vẽ vườn hoa bên lăng bác (ĐT)
Hoạt động chơi:
Góc ÂN- TH: Vẽ tô màu trường tiểu học

	MT112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Tạo hình:
- Xé dán bức tranh phong cảnh (ĐT)
	Hoạt động học:
Góc ÂN- TH: Xé dán bức tranh phong cảnh (ĐT)






























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: DIỄN ĐỒNG QUÊ EM (1 TUẦN)
(Thực hiện từ ngày 21/ 04- 25/ 04/ 2025)
	HĐ
       Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
   
	Thứ 6

	Thứ 7

	- Đón trẻ: Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thể dục sáng: Thứ 2,4,6 Tập với nhạc bài“ Em yêu thủ đô”; thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	
Hoạt động học

	PTNT
KPXH: Đề tài: Diễn Đồng quê em
	PTTC
Thể dục:
Đề tài: VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Kéo mo cau
	PTNT
Toán:
Đề tài: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	PTNN:
Thơ:
Đề tài: Làng em buổi sáng
	PTTC-KNXH
KNS: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ

	PTTM 
Âm nhạc
Đề tài:
DH: Quê... tươi đẹp
NH: Diễn Đồng quê mình
TC: Vũ điệu hóa đá

	Chơi ngoài trời
	- QSCMĐ: QS cây xoài, vườn rau, HĐ thay thế: “Đồng diễn thể dục bài hát Việt nam ơi”, trò chuyện thời tiết, QS cây lộc đỏ.
- Chơi vận động:  Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, Bịt mắt bắt dê...
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ
- Góc XD-LG: Xây làng xóm quê em
- Góc KH- Toán: Xem tranh ảnh, làm album, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng... đọc thơ.
- Góc ÂN-TH: Tô màu, vẽ tranh về quê hương đất nước, Múa, hát các bài hát về chủ đề.
- Góc TN: Chăm sóc cây xanh

	
Ăn ngủ
	- Trẻ biết: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến” trong giờ ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	Hoạt động chiều
	- HDTC: Về đích
- Chơi tự chọn
- Vs, trả trẻ	
	Thực hiện vở chủ đề trang 2,3,4
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh, trả trẻ 

	 LQBM: Thơ: Làng em buổi sáng
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh, trả trẻ 

	Thực hiện vở thủ công trang 34,35
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh, trả trẻ 
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài: Xé dán bức tranh phong cảnh (ĐT)
- Vệ sinh, trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp
- Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ





          KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (1 TUẦN)
(Thực hiện từ ngày 28/ 04 đến 02/ 05/ 2025)
	HĐ
              Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4

		Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thể dục sáng: Thứ 2,4,6 Tập với đàn bài “ Em yêu thủ đô”, thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học
	PTTC
Thể dục: 
Đề tài:VĐCB: Bắt và ném bóng với người đối diện
TCVĐ: Kéo co
	PTNN
Đề tài: LQCC: x, s

	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5
	Nghỉ

	
Chơi ngoài trời

	- QS có mục đích: QS vườn hoa, nhà bếp, vẽ về biển, HĐ thay thế: Đá cầu đá kiện, QS cây xoài.
- Chơi vận động: Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, ai nhanh hơn...
- Chơi tự do 

	Chơi, hoạt động ở các  góc


	- GĐV: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ
- GXD-LG: Xây bãi biển Diễn Thành
- GKH- Toán: Xem tranh ảnh, làm album về chủ đề.
+ Trò chơi chữ cái: s, x. Gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng. 
+ Thơ: Sự tích Hồ Gươm.
- GÂN- TH: vẽ về biển, gấp thuyền, làm thuyền từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
- GTN: Chơi với cát nước, thả thuyền,đong nước, đắp lâu đài trên cát...   

	
Ăn, ngủ
	- Trẻ luôn: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến” trong giờ ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong                                                   

	

Hoạt động chiều
	Thực hiện vở chủ đề trang 5,6,7,
- Chơi tự chọn
- Vs,trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp
- Vệ sinh tay mặt
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ
	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5
	Nghỉ








          
KH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ ĐD HỌC SINH TIỂU HỌC (1 TUẦN)
(Thực hiện từ ngày 05/ 05 – 09/ 05/ 2025)
	HĐ
            Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

		Thứ 5	

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thể dục sáng: Thứ 2,4,6 Tập với đàn bài “ Em yêu thủ đô”, thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	
H  Hoạt động học  
	HĐ Trò chuyện sáng PP Unis chủ đề: Bé thích đồ dùng học tập nào?
	PTNN
LQCC
Đề tài: LQCC
v, r

	PTNT
Toán: 
Đề tài: Đo độ dài các vật ,so sánh và diễn đạt kết quả đo  
	PTTC
Thể dục:
Đề tài: VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: Lăn bóng vào gôn

	PTTM
Âm nhạc:
Đề tài: 
MMH: Tạm biệt búp bê (TT)
NH: Em yêu trường em (KH)
TC: Tai ai tinh

	Chơi,
hoạt động ở các  góc

	- Góc đóng vai: nấu ăn, bán hàng, cô giáo
- GXD-lắp ghép: Xây và lắp ghép trường tiểu học
- Gkh và toán: Xem tranh ảnh, làm album, tô viết chữ v-r gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng
- Góc âm nhạc- tạo hình: Vẽ tô màu trường tiểu học, Kết lá cây, bẹ chuối..làm bè... Kết hộp giấy làm một số đồ dùng lớp 1.
- GTN: Thả thuyền, phao bơi....

	Chơi ngoài trời
	- QS có mục đích: QS: Bồn hoa, một số đồ dùng học sinh lớp1, HĐTT:  Lao động vườn trường
 Chơi vận động: kéo co, ai nhanh nhất....
- Chơi tự do 

	Ăn ngủ
	Trẻ luôn có thói quen: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến” trong giờ ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong                                                   

	
 hoạt động chiều
	*Tổ chức chơi TCDG:
Kéo co
- Chơi ở các góc
-Vệsinh,trả trẻ
	Thực hiện vở chủ đề trang 8,9,10
- Chơi tự chọn 
- Vệ sinh, trả trẻ
	Sinh hoạt chuyên môn

	PTNN
Thơ:
Đề tài: Bé vào lớp 1
- Chơi tự chọn 
- VS,TT
	- VS trường lớp, cá nhân
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ 






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU (1 TUẦN)
( Thực hiện từ 12/ 05- 16/ 05/ 2025)
	HĐ
        Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

		Thứ 5	

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thể dục sáng: Thứ 2,4,6 Tập với đàn bài “ Em yêu thủ đô”, thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học
	PTNT
KPXH:
Đề tài: Bác hồ kính yêu
	PTTC
Thể dục:
Đề tài: VĐCB: Chạy chậm khoảng 100-120m
TCVĐ: Quạt bóng
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài: Vẽ vườn hoa bên lăng Bác (ĐT)

	PTNN
Thơ: 
Đề tài: Ảnh Bác

	PTTM
Âm nhạc: Đề tài: BDCCĐ: Quê hương tươi đẹp. Nhớ ơn bác, Đêm...gặp bác Hồ
Cháu.... mầm non, Thơ: Ảnh bác (TT) 
NH: Ai yêu....Hồ Chí Minh (KH)
TCÂN: Nhảy theo nhạc (KH )

	Chơi ngoài trời

	- QSCMĐ: Bồn hoa, nhà bếp,vẽ ngôi nhà của bé, HĐTT: Làm quà tặng sinh nhật bác, QS cây nhãn. 
- Chơi vận động: kéo co, Ô tô và chim sẻ, Mèo đuổi chuột, Bánh xe quay
- Chơi tự do

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- GĐV: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.
- Góc XDLG: Xây và lắp ghép lăng Bác Hồ 
-  Góc KH&T: Xem tranh ảnh, làm album, tô viết chữ v,r, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng
- Góc âm nhạc và TH: Cắt dán, Tô màu tranh, Làm quà từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
- GTN: Thả thuyền, phao bơi...

	Ăn, ngủ
	- Trẻ có thói quen: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến” trong giờ ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong                                                   

	
Hoạt động chiều
	- Thực hiện vở thủ công 35,36
- Chơi tự chọn
- Vs, trả trẻ
	Thực hiện vở chủ đề: trang 11,12
- Chơi tự chọn
- Vs, trả trẻ
	LQBM:
Thơ: Ảnh Bác
- Chơi tự chọn
- Vs, trả trẻ
	* Làm Thiệp chúc mừng sinh nhật bác
- Chơi tự chọn
- Vs, trả trẻ
	- VS trường lớp, cá nhân
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ






   
                                                        



                                                       
